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1. Thực trạng: 
Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo nói chung, trong giáo dục nghề nghiệp nói riêng cần được triển khai đồng bộ trên nhiều khía cạnh như: phát triển hệ thống dữ liệu toàn quốc về giáo dục - đào tạo; phát triển, khai thác hệ thống học liệu và môi trường học tập số; xây dựng và triển khai khung năng lực số cho người học; phát triển nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số… 

Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nhằm khai thác các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp; tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nhân lực có kỹ năng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì thế, nâng cao hiệu quả năng lực số cho đội ngũ giảng viên gắn với chuyển đổi số để phù hợp với thị trường lao động thời kỳ hội nhập và phát triển là rất cần thiết, nhằm cung cấp lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng ngày càng cao.

Giáo dục nghề nghiệp phải tận dụng tối đa sự hội nhập, kết hợp các công nghệ mới “Công nghệ kỹ thuật số” vào giảng dạy và thi cử để trang bị cho người học thích ứng công việc hiện nay và tương lai trong thời đại công nghệ đột phá.

Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Phát triển năng lực số của đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” ở Việt Nam hiện nay để làm sáng kiến kinh nghiệm của mình. Hơn nữa, đó là xu hướng tất yếu, nó không những là luồng gió mới thổi vào ngành đào tạo, mà còn là động lực thôi thúc các trường đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với điều kiện làm việc trong môi trường mới.

2. Nội dung sáng kiến: 

2.1.  Cơ sở lý luận

2.1.1. Năng lực

Năng lực là kiến thức, khả năng, hành vi của một người hoặc một hệ thống để thực hiện công việc hay đạt được mục tiêu cụ thể. Năng lực có thể bao gồm các khía cạnh như kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo,...

2.1.2. Năng lực số

Năng lực số là khả năng hiểu biết, thao tác, quản lý và kết hợp với các công cụ, kỹ thuật và nguồn tài liệu số, bao gồm cả việc sử dụng máy tính, phần mềm, dữ liệu, và mạng Internet để tìm kiếm thông tin, giải quyết vấn đề, và tạo ra giá trị. 
2.1.3. Năng lực số của giảng viên
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2.2. Thực trạng năng lực số của đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp hiện nay
Năng lực số của giảng viên các cơ sở GDNN ở Việt Nam hiện nay được xem xét ở mức độ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sự phát triển kỹ thuật - công nghệ dẫn đến sự thay đổi tất yếu về phương thức hoạt động yêu cầu xem xét, đánh giá năng lực của đội ngũ giảng viên các cơ sở GDNN theo những tiêu chí mới, phù hợp với thực tế. Xác định tiêu chí và đánh giá đúng năng lực số của giảng viên có vai trò quan trọng nhằm định hướng, hoàn thiện kỹ năng, tăng cường năng lực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở GDNN. Trên cơ sở nắm chắc nhu cầu đào tạo và nghiên cứu, các cơ sở đào tạo quy hoạch, xây dựng đội ngũ nhân sự theo yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, lên kế hoạch bồi dưỡng và phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ giảng viên một cách hiệu quả. 

Bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển năng lực số của đội ngũ giảng viên các cơ sở GDNN ở Việt Nam hiện nay, thể hiện rõ trên các mặt hoạt động của các trường, cụ thể:

Một là, về nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác giữa các cơ sở GDNN trong và ngoài nước, giữa cơ sở GDNN với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp… sử dụng thiết bị công nghệ đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm đem lại hiệu quả cao. Các hình thức hội nghị, hội thảo trực tuyến được sử dụng phổ biến, thay thế, hỗ trợ cho hình thức trực tiếp. Chất lượng khoa học trong hợp tác, trao đổi, thảo luận nâng cao rõ rệt. Phạm vi hợp tác rộng hơn, đối tượng tham gia phong phú hơn, hình thức tổ chức thuận lợi hơn... Trong quá trình tham gia, năng lực số của giảng viên ngày càng phát triển. Giảng viên đã chủ động, tích cực lựa chọn phương thức làm việc trên thiết bị công nghệ và hầu hết đã thành thạo về các kỹ năng khai thác dữ liệu, sử dụng công nghệ số chia sẻ tri thức một cách hiệu quả. Giao tiếp, giao lưu qua thiết bị công nghệ để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn đã dần thành nhu cầu, sự lựa chọn tối ưu của đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ sở GDNN. 

Hai là, về đào tạo, giảng dạy được thực hiện với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin hiện đại và các phần mềm đào tạo. Do yêu cầu số hóa quá trình dạy học, lượng bài giảng điện tử, giáo trình và sách điện tử được sử dụng phổ biến và chia sẻ trên nền tảng công nghệ số ngày càng phong phú. Chất lượng các bài giảng điện tử cũng không ngừng được nâng cao, tận dụng được những tiện ích công nghệ trong chuyển tải tri thức, kỹ năng cho người học. Kho dữ liệu phục vụ quá trình dạy học được bổ sung ngày càng nhiều. Việc khai thác dữ liệu phục vụ công tác dạy học ngày càng dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Trong quá trình đào tạo, năng lực số của giảng viên được thể hiện ở khâu kiểm tra, đánh giá. Sự chuyển đổi về hình thức kiểm tra, đánh giá ở cơ sở GDNN đã được thực hiện trên nền tảng công nghệ số. Dạng thức thi viết trực tuyến, bài tập lớn và tiểu luận, thi trắc nghiệm… dựa trên sự hỗ trợ công nghệ số đã được áp dụng với nhiều học phần.

Từ chỗ lúng túng, nghi ngại ban đầu, nhiều giảng viên đã thấy được những ưu việt của môi trường, phương thức làm việc mới và hào hứng, tích cực hơn trong dạy học. Một số giảng viên thể hiện sự sáng tạo trong sản phẩm lao động của mình. Năng lực số của đội ngũ giảng viên các cơ sở GDNN hiện nay dù chưa đều nhưng có nhiều điểm sáng. Những giảng viên có trình độ công nghệ thông tin cao, có sức trẻ đang là lực lượng đi đầu trong quá trình phát triển năng lực số. Lực lượng này đang góp phần quan trọng vào quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng, tương trợ, giúp đỡ cho đồng nghiệp hình thành và phát triển năng lực số. 

Mặc dù đáp ứng cơ bản yêu cầu của thực tiễn nhưng năng lực số của giảng viên cơ sở GDNN ở Việt Nam hiện nay còn khuyết điểm tồn tại như:

- Về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ của đội ngũ giảng viên còn nhiều bất cập. Nhiều giảng viên giỏi chuyên môn nhưng khả năng sử dụng công nghệ chưa cao, kỹ năng thiết kế bài giảng, khóa học trên nền tảng kỹ thuật số chưa thành thạo. Việc thiết kế kịch bản dạy học, xây dựng hình ảnh, video clip, tích hợp các trang màn hình… đối với nhiều giảng viên còn là mới lạ.

- Phong cách giảng dạy ít thay đổi trong điều kiện chuyển đổi số. Nhiều giảng viên còn ỳ, trì trệ, thụ động, ngại thay đổi hoặc dạy học trên nền tảng số một cách đối phó, tính sáng tạo mờ nhạt. Thậm chí, nhiều bài giảng không khác bài giảng truyền thống dù có hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Do nhận thức chưa đầy đủ về tính tất yếu khách quan của sự chuyển đổi phương thức dạy học trong môi trường công nghệ, do ý thức thiếu tích cực của cả giảng viên và sinh viên, cộng với phong cách tư duy và tâm thế làm việc cũ kỹ, thiếu động cơ tích cực nên năng lực số của đội ngũ vốn đã yếu lại có nhiều lực cản trong quá trình phát triển.

- Về năng lực giao tiếp và hợp tác trên môi trường công nghệ số của giảng viên: không ít giảng viên thiếu tích cực khi trao đổi, hợp tác chuyên môn với đồng nghiệp. Do tâm lý e ngại, sự ích kỷ về tri thức, không muốn chia sẻ với đồng nghiệp; sự kết nối lỏng lẻo, hạn chế của đội ngũ giảng viên giữa các trường, giữa giảng viên với các tổ chức liên quan đến lĩnh vực đào tạo của nhà trường, giữa giảng viên với sinh viên… 

- Những bất cập về năng lực số của giảng viên và sinh viên: các văn bản hướng dẫn triển khai mang tính thời điểm, chưa xây dựng lộ trình và quy cách thực hiện mang tính đồng bộ, thống nhất; Hành lang pháp lý chung cho việc xây dựng, cập nhật số hóa dữ liệu còn chưa rõ ràng, về bản quyền, sở hữu trí tuệ, an ninh thông tin, giao dịch điện tử… còn rất nhiều bất cập thậm chí sự không minh bạch, làm hạn chế, triệt tiêu động cơ, động lực phát triển năng lực số của đội ngũ giảng viên; Cơ sở dữ liệu kết nối các trường đã được xây dựng, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý; dữ liệu khoa học dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo chưa nhiều, các dữ liệu trên nền tảng số phải là nền tảng dữ liệu mở, liên tục được cập nhật từng ngày. 

-  Số hóa hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trường cần sự đầu tư lớn về, về tài chính và kỹ thuật…Bên cạnh đó, hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền, dịch vụ internet của các trường chưa đồng bộ chuyển đổi số.    

- Năng lực số của giảng viên không đồng đều do các cá nhân chủ yếu tự học, tự bồi dưỡng mà chưa được đào tạo cơ bản, bài bản điều này ở nhiều trường chưa được chú trọng. 

2.3. Giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực số của giảng viên giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
Quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là tất yếu. Xây dựng được đội ngũ giảng viên và sinh viên có năng lực số là điều kiện thực hiện mục tiêu chuyển đổi số hiện nay. Muốn vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản:

-  Đội ngũ cán bộ giảng dạy cần nhận thức đúng và sâu sắc chuyển đổi số là tất yếu, là sự sống còn của đào tạo trong bối cảnh hiện nay. Đào tạo và nghiên cứu khoa học trên môi trường công nghệ số không phải là nhất thời, mà là xu hướng khách quan của sự tồn tại. Đội ngũ giảng viên cần không ngừng tìm tòi, tự bồi dưỡng và phát triển năng lực số thông qua nền tảng dữ liệu mở phong phú vốn có hiện nay.
- Cần hoàn thiện về hệ thống chính sách văn bản quy định và các điều kiện yêu cầu quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo. 

- Để ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo được thành công thì yếu tố quan trọng chính là đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người trực tiếp tham gia thực hiện công việc đào tạo phải có đủ kỹ năng sử dụng công nghệ và sẵn sàng tiếp nhận công nghệ từ phía người học.


- Để đảm bảo rằng chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn đảm bảo sự phát triển toàn diện cho sinh viên, bao gồm cả các kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo, các nhà giáo dục và các nhà lãnh đạo cần phải xây dựng một chiến lược toàn diện như: Xác định mục tiêu rõ ràng, tích hợp công nghệ và các kỹ năng mềm, đánh giá đa chiều, xây dựng môi trường học tập thúc đẩy sáng tạo, hợp tác với các bên liên quan, dánh giá và cải tiến liên tục...
- Để đảm bảo sự tham gia và tương tác của sinh viên trong môi trường giáo dục số, cần đảm bảo rằng các biện pháp này được áp dụng một cách toàn diện và có sự hỗ trợ từ giáo viên và nhà trường, như: Thiết kế nội dung học tập hấp dẫn, sử dụng công cụ và ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, khuyến khích phản hồi và đánh giá liên tục, xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến, giao nhiệm vụ và dự án thực tế, khuyến khích thảo luận và phân tích, tạo cơ hội cho sinh viên chia sẻ sáng tạo, sử dụng phần mềm và ứng dụng tương tác, xây dựng các hoạt động nhóm trực tuyến...
2.4. Kết luận

Để thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi số cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó “Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo” và “Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp” là giải pháp đột phá.
Để ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo được thành công thì yếu tố quan trọng chính là đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người trực tiếp tham gia thực hiện công việc đào tạo phải có đủ kỹ năng sử dụng công nghệ và sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ từ phía người học.
Trường đẩy mạnh việc xây dựng lại phần mềm quản trị nhà trường đồng bộ, thống nhất, từ đó đồng bộ các mặt từ đào tạo, tuyển sinh đến hành chính điện tử, khảo thí…, nhằm đảm bảo việc liên thông giữa các bộ phận với nhau, đảm bảo kết nối thông tin giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên.

Việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho giảng viên phải được xác định là giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, có ý nghĩa quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ hiện nay.
3. Hiệu quả mang lại: 
Xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở GDNN nói chung và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển Trường thành trung tâm đào tạo nghề đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng tầm trong ngành giáo dục Việt Nam và khu vực. 

Giảng viên sử dụng thành thạo công nghệ hiện đại, vận dụng khai thác nguồn học liệu, dữ liệu, áp dụng bài giảng điện tử, sử dụng phần mềm mô phỏng, mô hình, hình ảnh, video minh họa sinh động vào quá trình giảng dạy giúp sinh viên có thêm hứng thú học tập, linh động hơn trong việc tiếp thu bài học và tiếp cận chương trình giảng dạy. Thông qua ứng dụng mô hình điện tử cũng tạo sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên nhiều hơn, khuyến khích sinh viên sử dụng kỹ năng số trong học tập để có thể lĩnh hội bài giảng tốt hơn.
Năng lực giao tiếp và hợp tác trên môi trường công nghệ số của giảng viên được cải thiện. Quá trình dạy học, bài giảng điện tử, giáo trình và sách điện tử được sử dụng phổ biến và chia sẻ trên nền tảng công nghệ số ngày càng phong phú. Chất lượng các bài giảng điện tử cũng không ngừng được nâng cao, tận dụng được những tiện ích công nghệ trong chuyển tải tri thức, kỹ năng cho người học. 

Nâng cao chất lượng, đánh giá kiểm tra, thi cử… Sự chuyển đổi về hình thức kiểm tra, đánh giá được thực hiện trên nền tảng công nghệ số như thi viết trực tuyến, bài tập lớn và tiểu luận, thi trắc nghiệm… dựa trên sự hỗ trợ công nghệ số đã được áp dụng với nhiều học phần. Chất lượng sinh viên tốt nghiệp tốt hơn.
Sinh viên có được những năng lực số cần thiết, những kiến thức, kỹ năng mới thông qua các nền tảng học tập để sinh viên có khả năng thích ứng tìm kiếm việc làm với năng suất lao động cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:
( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

( Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm

( Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
	 
Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2024
Người viết sáng kiến

Lê Quang Liêm
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